Ngày soạn:
Ngày dạy:
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8- SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC
TIẾT… - BÀI 20: HIỆN TƯỢNG NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT
Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát, được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và cho biết tên gọi hai loại điện tích này.
- Biết được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện bằng cọ xát là hút các vật khác hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện, được sơ lược về cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hòa về điện.
- Vận dụng giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, hiện tượng để tìm hiểu về khái niệm sự nhiễm điện do cọ xát, nguyên nhân xảy ra sự nhiễm điện do cọ xát.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để tìm hiểu kiến thức; bố trí và thực hiện thí nghiệm chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
+ Thảo luận được về lợi ích và tác hại của một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế từ đó có những biện pháp tích cực góp phần bảo vệ môi trường.
+ Trình bày được ý kiến về trường hợp sấm sét trong tự nhiên khi trời mưa dông.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.
+ Biết được lợi ích và tác hại của một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế từ đó có những biện pháp tích cực góp phần bảo vệ môi trường.
3. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
[bookmark: _Hlk68131948]- Chăm học, chịu khó đọc SGK, tài liệu nhằm tìm hiểu về sự nhiễm điện do cọ xát.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ khi bố trí và thực hiện thí nghiệm.
- Trung thực trong khi thực hiện thí nghiệm, ghi chép và báo cáo kết quả thí nghiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1.Giáo viên: Phiếu học tập, tranh, ảnh liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát
2. Học sinh: Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 
- 1 đũa (thước) nhựa, 1 thanh thủy tinh hữu cơ, 
- 1 mảnh len( mảnh lông thú), 1 mảnh dạ, 1 mảnh lụa kích thước khoảng 150mm x150mm.
- 1 số mẩu giấy vụn.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là sự nhiễm điện do cọ xát
a) Mục tiêu: Học sinh phát hiện được vấn đề nghiên cứu thông qua quan sát, phân tích hiện tượng vật lí, kết nối kiến thức đã học về vật nhiễm điện.
  b)Nội dung: 
- HS nêu ra các nguyên nhân làm vật nhiễm điện
c) Sản phẩm: 
- HS kể được 3 tình huống thực tế về vật nhiễm điện
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi
? Những ngày trời hanh khô khi cởi áo len, dạ e thấy có hiện tượng gì?
- HS: Khi cởi áo len, dạ trong tối thấy chớp sáng li ti và tiếng lách cách.
- GV: Hiện tượng tương tự xảy ra ngoài tự nhiên là hiện tượng sấm sét. Đó cũng là hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. Hiện tượng này xảy ra như thế nào?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. 
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung , những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	



2. Hoạtđộng 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vật nhiễm điện
a) Mục tiêu: 
- HS phân tích được khi nào vật nhiễm điện.
- Lấy được ví dụ về vật nhiễm điện trong đời sống. 
b) Nội dung: HS quan sát, tiến hành phân tích thí nghiệm 1 và 2
c) Sản phẩm:
- nêu dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm.
- Trước khi cọ xát các vật phải kiểm tra bằng cách đưa thước nhựa, mảnh nilon lại gần các mảnh giấy vụn, quả cầu xốp để kiểm tra xem có hiện tượng gì xảy ra chưa?
- Cọ xát mạnh nhiều lần theo một chiều.
- Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vật nhiễm điện

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ học tập, tìm hiểu thông tin trong SGK làm thí nghiệm 1,2 và thảo luận trả lời câu hỏi 1,2 trang 85 sgk ra phiếu học tập 
- Sau khi GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả nghiên cứu.
- GV chuẩn hóa kiến thức; hướng dẫn học sinh phân tích trong mỗi tình huống.
- GV yêu cầu HS nêu ví dụ về lợi ích của vật nhiễm điện trong đời sống.
Vì sao vào những ngày hanh khô, khi chải tóc bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra?
Hs: Vào những ngày hanh khô, khi chải tóc bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra vì khi đó tóc và lược nhựa đã bị nhiễm điện do cọ xát với nhau.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS nêu đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra phiếu học tập.
HS đưa ra phương án làm thí nghiệm và ghi kết quả thí nghiệm vào bảng kết quả.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về vật nhiễm điện do cọ xát.
	I. Vật nhiễm điện
1. Thí nghiệm 1
- Kết quả thí nghiệm: 
Thước nhựa sau khi bị cọ xát hút mảnh giấy.
* Nhận xét: Các vật sau khi bị cọ xát có tính chất hút được các vật khác, được gọi là vật nhiễm điện hay vật mang điện tích.
2. Thí nghiệm 2
- Kết quả thí nghiệm: 
+ Hai đũa nhựa  giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau.
+ Đũa nhựa và thanh thủy tinh khi được cọ xát thì chúng hút nhau do chúng mang điện tích khác loại. 
* Nhận xét: 
Có 2 loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, mang điện tích khác loại thì hút nhau.
* Quy ước: 
- Điện tích của thuỷ tinh khi cọ xát vào lụa là điện tích dương (+).
- Điện tích của đũa nhựa khi cọ xát vào vải khô là điện tích
 âm (-)




Tiêt 2
Hoạt động 2.2: Giải thích sơ lược về sự nhiễm điện do cọ xát
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về cấu tạo nguyên tử giải thích sự nhiễm điện dương của đũa thuỷ tinh khi cọ xát vào vải lụa hoặc sự nhiễm điện âm của đũa nhựa khi cọ xát vào vải len.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
b) Nội dung:  
- trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 86
c) Sản phẩm: HS trả lời được
Câu hỏi 1. Giải thích tại sao bụi lại bám nhiều ở cánh quạt điện sau một thời gian sử dụng.
Câu hỏi 2. Vì sao vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì vẫn thấy có bụi bông bám vào?
Câu hỏi 3: Tại sao có hiện tượng sấm sét khi trời mưa dông?
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu vật nhiễm điện

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành nhóm học tập với 4 HS/nhóm thảo luận trả lời câu hỏi phần bàn tay SGK /tr 87
1. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Hãy vẽ hình cấu tạo mô tả nguyên tử.
2. Electron trong nguyên tử có thể dịch chuyển như thế nào?

- HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi trong SGK vào phiếu học tập.
- Sau khi GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả nghiên cứu.
- HS trình bày những đặc điểm của cấu tạo nguyên tử.
- HS quan sát cánh quạt treo trên trần nhà và trên tường lớp học và trả lời các câu hỏi trong SGK vào phiếu học tập.
- Sau khi GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả nghiên cứu.
- HS trình bày những đặc điểm của cánh quạt và bụi bám trên cánh quạt.
- GV chuẩn hóa kiến thức; hướng dẫn học rút ra kết luận cần thiết để đạt được mục tiêu của hoạt động.
“Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác"
- Trình bày lợi ích, tác hại của sấm sét và nêu biện pháp làm giảm tác hại của sét?
- HS: +) Lợi ích: Giúp điều hòa khí hậu, gây ra phản ứng hóa học nhằm tăng thêm lượng ôzôn bổ sung vào khí quyển...
+) Tác hại: Phá hủy nhà cửa và các công trình xây dựng, ảnh hưởng đến tính mạng con người và sinh vật, tạo ra các khí độc hại( NO...)

- GV chuẩn hóa kiến thức; hướng dẫn học rút ra kết luận cần thiết để đạt được mục tiêu của hoạt động.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS nêu đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra phiếu học tập.
HS đưa ra phương án làm thí nghiệm và ghi kết quả thí nghiệm vào bảng kết quả.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi đại diện nhóm trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV chuẩn hóa kiến thức, nhận xét và chốt nội dung.
	II. Giải thích sơ lược về sự nhiễm điện do cọ xát

- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương (+) và các êlectrôn mang điện âm ( - ) chuyển động xung quanh hạt nhân chuyển động tạo thành lớp vỏ của nguyên tử.
- Tổng điện tích âm của các êlectrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hoà về điện.
- Êlectrôn có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác.
Chú ý: Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectron, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectron.



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về sự nhiễm điện do cọ xát trong các tình huống, giải thích lợi ích và tác hại của vật nhiễm điện trong một số hoạt động của đời sống.
- Phát triển năng lực quan sát, phát hiện vấn đề thực tế cuộc sống.
b) Nội dung: Khắc sâu kiến thức
? Để làm nhiễm điện một vật ta làm cách nào?
? Một vật bị nhiễm điện có những tính chất gì?
c) Sản phẩm: 
Để giảm tác hại của sét, bảo vệ tính mạng của con người và các công trình xây dựng, cần thiết xây dựng các cột thu lôi.
d) Tổ chức thực hiện
- GV trình chiếu câu hỏi và yêu cầu HS làm bài tập cá nhân vào trong vở. 
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức đã học về sự nhiễm điện do cọ xát để giải quyết vấn đề thực tế.
- Phát triển năng lực quan sát, phát hiện vấn đề thực tế trong cuộc sống có vật nhiễm điện.
- Tìm hiểu về điện nghiệm.
b) Nội dung:
- Tìm hiểu cấu tạo điện nghiệm, nguyên tắc hoạt động.
- HS thử tưởng tượng xem cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có vật nhiễm điện.
c) Sản phẩm: 
- HS mô tả cuộc sống của chúng ta nếu không có vật nhiễm điện.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ học tập: HS thử tưởng tượng xem cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có vật nhiễm điện.
- GV nhận xét và đánh giá cho điểm động viên học sinh.
- Về nhà đọc và nghiên cứu trước bài 21.



PHIẾU HỌC TẬP
Bài 20: HIỆN TƯỢNG NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

Họ và tên: ……………………………………………………………… 
Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
Bước 1: Học sinh hoàn thành cá nhân các câu hỏi sau
H1. Trước khi cọ xát đưa chiếc đũa nhựa lại gần các mẩu giấy, có hiện tượng gì xảy ra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H2. Sau khi cọ xát đưa chiếc đũa nhựa lại gần các mẩu giấy, có hiện tượng gì xảy ra?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bước 2: HS trao đổi trong nhóm 4 và
Lấy đũa nhựa 1 cọ xát với vải len rồi treo lên, lấy đữa nhựa thứ 2 cọ xát vải len rồi đưa gần đũa 1, quan sát có hiện tượng gì xẩy ra?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bước 3:  Học sinh hoàn thành cặp đôi vào bảng sau:

	Lần TN
	Tiến hành
	Hiện tượng xảy ra khi đặt gần nhau
	Nhận xột về sự nhiễm điện của hai vật

	TN2.a
	Hai thước nhựa giống nhau đã được cọ xát
	
	

	TN2.b
	1 đũa nhựa và 1 thanh thủy tinh đã được cọ xát
	
	



H5. Có mấy loại điện tích?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đưa một đầu thước nhựa đã cọ xát bằng miếng vải khô lại gần các mảnh giấy vụn, hiện tượng nào xảy ra?
A. Các mảnh giấy vụn bị thước nhựa đẩy.
B. Các mảnh giấy vụn bị thước nhựa hút. 
C. Các mảnh giấy vụn lúc đầu bị hút sau đó bị thước nhựa đẩy.
D. Không có hiện tượng gì xảy ra. 
Câu 2: Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai?
A. Các vật đều có hả năng nhiễm điện
B. Trái đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.
C. Nhiều vật sau khi bị cọ sát trở thành các vật nhiễm điện.
D. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát
Câu 3: Kết luận nào dưới đây là đúng?
A. Vật nhiễm điện có khả năng đẩy các vật khác.
B. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
C. Vật nhiễm điện không đẩy, không hút các vật khác.
D. Vật nhiễm điện vừa đẩy, vừa hút các vật khác.
Câu 4: Các vật nhiễm điện cùng loại khi để gần nhau thì sẽ:
A. Hút nhau.
B. Đẩy nhau.
C. Không có tác dụng lên nhau.
D. Vừa hút vừa đẩy.
Câu 5: Các vật nhiễm điện khác loại khi để gần nhau thì sẽ:
A. Hút nhau.
B. Đẩy nhau.
C. Không có tác dụng lên nhau.
D. Vừa hút vừa đẩy.


